Có 2 đề (chính thức và dự bị)
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	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2O12 – 2013

Môn thi: SINH HỌC (Hệ chuyên)

Ngày thi: 5 – 7 – 2012
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)


  Câu 1: (2 điểm)
1.1: Bằng phép lai phân tích Međen đã xác định cá thể mang tính trạng trội đem lai là đồng hợp hay dị hợp:
a. Nêu khái niệm phép lai phân tích?

b. Cho A thân cao, a thân thấp, bằng sơ đồ lai xác định cá thể có kiểu hình thân cao là đồng hợp hay dị hợp? 

1.2: Ở một loài thực vật A gen trội quy định quả dài, a gen lặn quy định quả ngắn. 

a. Khi cho tự thụ phấn: có mấy phép lai, viết các phép lai có thể xảy ra (không viết sơ đồ lai)?

b. Khi cho giao phấn nếu không kể đực, cái: có mấy phép lai, viết các phép lai có thể xảy ra (không viết sơ đồ lai)?

Câu 2: (2 điểm)
2.1: Vẽ sơ đồ và chú thích đầy đủ quá trình phát sinh giao tử đực ở động vật? 
2.2: Một cặp gen Aa dài 0,408 micromet. Gen A có 3120 liên kết hidrô, gen a có 3240 liên kết hidrô. Do đột biến thể dị bội đã xuất hiện thể (2n+1) có số nuclêôtit thuộc các gen trên với Ađênin bằng 1320 và Guanin bằng 2280 nuclêôtit. Cho biết kiểu gen của thể dị bội nói trên – Giải thích? 
Câu 3: (2 điểm)
3.1:      

a. Mức phản ứng là gì ? Có di truyền hay không – Tại sao?

b. Loại tính trạng nào có mức phản ứng rộng? loại tính trạng nào có mức phản ứng hẹp – giải thích vì sao?

3.2: Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu nào? Nêu ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào? 
Câu 4 : (2 điểm) 

4.1: Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 50% AA : 50% aa. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ từng loại kiểu gen?

4.2: Theo dõi bệnh M trong một gia đình người ta vẽ được sơ đồ phả hệ sau :
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a. Cho biết bệnh này do gen trội hay lặn quy định – giải thích? 
b. Có liên quan đến giới tính hay không - Tại sao ?
c. Nếu quy ước hai gen A và a. Xác định kiểu gen có thể có của III7?
Câu 5: (2 điểm)
5.1: Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?
5.2: Cho một sơ đồ lưới thức ăn như sau :                    
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a. Hãy liệt kê các chuỗi thức ăn có trong lưới thức ăn ?             

b. Ngoại trừ cỏ và vi sinh vật, hãy nêu các mắt xích chung của lưới thức ăn?
-----Hết-----           

Sưu tầm đề chuyên sinh Long An các năm cập nhật

http://dethi.violet.vn/present/show/entry_id/12108116 
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	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2O12 – 2013

HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn thi: SINH HỌC (Hệ chuyên)

Ngày thi: 5 – 7 – 2012



	Câu
	Nội dung
	Điểm
	Gợi ý

	Câu 1

(2điểm)
	 1.1
	a. Khái niệm:

* Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

 b.

- Ví dụ:

           P: Thân cao       x           Thân thấp

                    AA                           aa

           Gp         A                              a

           F1                      Aa     

                     KH (100% thân cao)

=> cá thể thân cao ở thế hệ P có kiểu gen đồng hợp AA

         P: Thân cao       x           Thân thấp

                    Aa                           aa

           Gp      A , a                          a

           F1              Aa  :      aa    

                     KH:  (50% thân cao)

                              (50% thân thấp)

=> Cá thể thân cao ở thế hệ P có kiểu gen dị hợp Aa
	0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ
	

	
	1.2
	a.

· Có 3 kiểu: 

· AA x AA, Aa x Aa, aa x aa.

b. 

· Có 6 kiểu: 

· AA x AA, AA x Aa , AA x aa , Aa x Aa, 

Aa x aa , aa x aa.


	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
	

	Câu 2

(2điểm)

	 2.1
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	0,5đ

0,25đ

0,25đ
	- Vẽ sơ đồ đúng có chú thích thiếu nguyên phân hoặc giảm phân I hoặc giảm phân II hoặc không ghi 2n, n ở mỗi giai đoạn thì đạt nữa số điểm ở mỗi giai đoạn.



	
	 2.2


	Số Nu của gen A và gen a

Ngen A = Ngen a = (4080/3,4) x 2 = 2400

Gen A: 2A + 3G = 3120

             2A + 2G = 2400

· A =T = 480 Nu

· G = X = 720 Nu

Gen a: 2A + 3G = 3240

            2A + 2G = 2400

· A = T = 360 Nu

· G = X = 840 Nu

Tế bào thể dị bội 2n+1 có: 

A = T = 480 +480 + 360 = 1320

G = X= 720 +720 + 840 = 2280

 =>Kiểu gen thể 2n + 1 là: AAa


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


	A = T = 2AA+Aa

G = X = 2GA+Xa vẫn chấm điểm

Học sinh viết được kiểu gen AAa  mới có điểm.

	Câu 3

(2điểm)
	3.1
	a. 

- Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau.

- Có di truyền vì mức phản ứng do kiểu gen quy định.

b. 

- Các tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp, phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, thường  ít chịu ảnh hưởng của môi trường.

- Các tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng vì phụ thuộc chủ yếu nhiều vào môi trường tự nhiên hoặc điều kiện trồng trọt và chăn nuôi.

 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
	Học sinh nêu ít phụ thuộc vào môi trường vẫn chấm điểm.

Học sinh nêu ít phụ thuộc vào kiểu gen vẫn chấm điểm.



	
	3.2
	- Có thể nhận biết thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu : kích thước tế bào lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chống chịu tốt.

- Ứng dụng có hiệu quả trong chọn giống cây trồng :

             * Tăng kích thước thân, cành làm tăng sản lượng gỗ cây trồng. 

             * Tăng kích thân, lá, củ làm tăng sản lượng rau, hoa màu.

            * Sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt để tạo giống có năng suất cao.


	0.25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
	Nếu học sinh ghi thiếu :

- Tăng sản lượng gỗ, tăng sản lượng rau, hoa màu thì đạt 0,5đ.

	Câu 4 

(2điểm)

	4.1


	Aa = 0

AA = 50%

aa = 50 %


	0,5đ

0,25đ

0,25đ
	

	
	4.2
	a.

- II5 bình thường x II6 bình thường ( III8 bệnh

=> Bệnh do gen lặn quy định.

b. Không liên quan đến giới tính.

* Vì nếu gen nằm trên NST giới tính kiểu gen III​8 bệnh là Xa Xa , nhưng II5 không có khả năng tạo giao tử Xa  => gen nằm trên NST thường.

c. Kiểu gen của III7: AA hoặc Aa. 

                        
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
	

	Câu 5

(2điểm)
	5.1

5.2
	Ánh sáng ảnh hưởng tới khả năng định hướng di chuyển trong không gian, là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật.

 a.                          
Cỏ      Cào cào      Ếch      Đại bàng        Vi sinh vật

Cỏ      Gà     Rắn               Đại bàng        Vi sinh vật                

Cỏ      Chuột     Rắn       Đại bàng        Vi sinh vật

Cỏ      Chuột     Đại bàng        Vi sinh vật

   b.                      
Ngoại trừ cỏ và vi sinh vật, những loài là mắt xích chung của lưới thức ăn trên là: chuột, rắn, đại bàng.

	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ
	Học sinh nêu được 2 mắt xích: cho 0,25đ


---------Hết---------
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	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2O12 – 2013

Môn thi: SINH HỌC (Hệ chuyên)

Ngày thi: 5 – 7 – 2012
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)


  Câu 1: (2 điểm)
1.1: Bằng phép lai phân tích Međen đã xác định cá thể mang tính trạng trội đem lai là đồng hợp hay dị hợp:
a. Nêu khái niệm phép lai phân tích?

b. Cho A thân cao, a thân thấp, bằng sơ đồ lai xác định cá thể có kiểu hình thân cao là đồng hợp hay dị hợp? 

1.2: Ở một loài thực vật A gen trội quy định quả dài, a gen lặn quy định quả ngắn. 

a. Khi cho tự thụ phấn: có mấy phép lai, viết các phép lai có thể xảy ra (không viết sơ đồ lai)?

b. Khi cho giao phấn nếu không kể đực, cái: có mấy phép lai, viết các phép lai có thể xảy ra (không viết sơ đồ lai)?

Câu 2: (2 điểm)
2.1: Vẽ sơ đồ và chú thích đầy đủ quá trình phát sinh giao tử đực ở động vật? 
2.2: Một cặp gen Aa dài 0,408 micromet. Gen A có 3120 liên kết hidrô, gen a có 3240 liên kết hidrô. Do đột biến thể dị bội đã xuất hiện thể (2n+1) có số nuclêôtit thuộc các gen trên với Ađênin bằng 1320 và Guanin bằng 2280 nuclêôtit. Cho biết kiểu gen của thể dị bội nói trên – Giải thích? 
Câu 3: (2 điểm)
3.1:      

a. Mức phản ứng là gì ? Có di truyền hay không – Tại sao?

b. Loại tính trạng nào có mức phản ứng rộng? loại tính trạng nào có mức phản ứng hẹp – giải thích vì sao?

3.2: Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu nào? Nêu ứng dụng các đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào? 
Câu 4 : (2 điểm) 

4.1: Quần thể ban đầu có thành phần kiểu gen 50% AA : 50% aa. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ từng loại kiểu gen?

4.2: Theo dõi bệnh M trong một gia đình người ta vẽ được sơ đồ phả hệ sau :
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a. Cho biết bệnh này do gen trội hay lặn quy định – giải thích? 
b. Có liên quan đến giới tính hay không - Tại sao ?
c. Nếu quy ước hai gen A và a. Xác định kiểu gen có thể có của III7?
Câu 5: (2 điểm)
5.1: Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?
5.2: Cho một sơ đồ lưới thức ăn như sau :                    
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a. Hãy liệt kê các chuỗi thức ăn có trong lưới thức ăn ?             

b. Ngoại trừ cỏ và vi sinh vật, hãy nêu các mắt xích chung của lưới thức ăn?
-----Hết-----           

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LONG AN


   
	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2O12 – 2013

HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn thi: SINH HỌC (Hệ chuyên)

Ngày thi: 5 – 7 – 2012



	Câu
	Nội dung
	Điểm
	Gợi ý

	Câu 1

(2điểm)
	 1.1
	a. Khái niệm:

* Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

 b.

- Ví dụ:

           P: Thân cao       x           Thân thấp

                    AA                           aa

           Gp         A                              a

           F1                      Aa     

                     KH (100% thân cao)

=> cá thể thân cao ở thế hệ P có kiểu gen đồng hợp AA

         P: Thân cao       x           Thân thấp

                    Aa                           aa

           Gp      A , a                          a

           F1              Aa  :      aa    

                     KH:  (50% thân cao)

                              (50% thân thấp)

=> Cá thể thân cao ở thế hệ P có kiểu gen dị hợp Aa
	0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ
	

	
	1.2
	a.

· Có 3 kiểu: 

· AA x AA, Aa x Aa, aa x aa.

b. 

· Có 6 kiểu: 

· AA x AA, AA x Aa , AA x aa , Aa x Aa, 

Aa x aa , aa x aa.


	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ
	

	Câu 2

(2điểm)

	 2.1
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	0,5đ

0,25đ

0,25đ
	- Vẽ sơ đồ đúng có chú thích thiếu nguyên phân hoặc giảm phân I hoặc giảm phân II hoặc không ghi 2n, n ở mỗi giai đoạn thì đạt nữa số điểm ở mỗi giai đoạn.



	
	 2.2


	Số Nu của gen A và gen a

Ngen A = Ngen a = (4080/3,4) x 2 = 2400

Gen A: 2A + 3G = 3120

             2A + 2G = 2400

· A =T = 480 Nu

· G = X = 720 Nu

Gen a: 2A + 3G = 3240

            2A + 2G = 2400

· A = T = 360 Nu

· G = X = 840 Nu

Tế bào thể dị bội 2n+1 có: 

A = T = 480 +480 + 360 = 1320

G = X= 720 +720 + 840 = 2280

 =>Kiểu gen thể 2n + 1 là: AAa


	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


	A = T = 2AA+Aa

G = X = 2GA+Xa vẫn chấm điểm

Học sinh viết được kiểu gen AAa  mới có điểm.

	Câu 3

(2điểm)
	3.1
	a. 

- Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau.

- Có di truyền vì mức phản ứng do kiểu gen quy định.

b. 

- Các tính trạng chất lượng có mức phản ứng hẹp, phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, thường  ít chịu ảnh hưởng của môi trường.

- Các tính trạng số lượng có mức phản ứng rộng vì phụ thuộc chủ yếu nhiều vào môi trường tự nhiên hoặc điều kiện trồng trọt và chăn nuôi.

 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
	Học sinh nêu ít phụ thuộc vào môi trường vẫn chấm điểm.

Học sinh nêu ít phụ thuộc vào kiểu gen vẫn chấm điểm.



	
	3.2
	- Có thể nhận biết thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu : kích thước tế bào lớn, cơ quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh và chống chịu tốt.

- Ứng dụng có hiệu quả trong chọn giống cây trồng :

             * Tăng kích thước thân, cành làm tăng sản lượng gỗ cây trồng. 

             * Tăng kích thân, lá, củ làm tăng sản lượng rau, hoa màu.

            * Sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt để tạo giống có năng suất cao.


	0.25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
	Nếu học sinh ghi thiếu :

- Tăng sản lượng gỗ, tăng sản lượng rau, hoa màu thì đạt 0,5đ.

	Câu 4 

(2điểm)

	4.1


	Aa = 0

AA = 50%

aa = 50 %


	0,5đ

0,25đ

0,25đ
	

	
	4.2
	a.

- II5 bình thường x II6 bình thường ( III8 bệnh

=> Bệnh do gen lặn quy định.

b. Không liên quan đến giới tính.

* Vì nếu gen nằm trên NST giới tính kiểu gen III​8 bệnh là Xa Xa , nhưng II5 không có khả năng tạo giao tử Xa  => gen nằm trên NST thường.

c. Kiểu gen của III7: AA hoặc Aa. 

                        
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ
	

	Câu 5

(2điểm)
	5.1

5.2
	Ánh sáng ảnh hưởng tới khả năng định hướng di chuyển trong không gian, là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật.

 a.                          
Cỏ      Cào cào      Ếch      Đại bàng        Vi sinh vật

Cỏ      Gà     Rắn               Đại bàng        Vi sinh vật                

Cỏ      Chuột     Rắn       Đại bàng        Vi sinh vật

Cỏ      Chuột     Đại bàng        Vi sinh vật

   b.                      
Ngoại trừ cỏ và vi sinh vật, những loài là mắt xích chung của lưới thức ăn trên là: chuột, rắn, đại bàng.

	0,5đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ
	Học sinh nêu được 2 mắt xích: cho 0,25đ


---------Hết---------

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LONG AN


   
	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2O12 – 2013

Môn thi: SINH HỌC (Hệ chuyên)

Ngày thi: 5 – 7 – 2012
Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1:  (2 điểm)
1.1: Menđen đã phát minh ra các quy luật di truyền từ thực nghiệm, đặt nền móng cho Di truyền học bằng phương pháp nào? Nêu nội dung phương pháp đó? 
1.2: Xét  3 cặp gen Aa, Bb, Dd của một loài phân li độc lập với nhau.   
a. Cá thể mang 2 cặp gen đồng hợp lặn, hãy viết những kiểu gen có thể xảy ra? 
b. Cá thể mang 2 cặp gen dị hợp, hãy viết những kiểu gen có thể xảy ra?

Câu 2. (2 điểm)
2.1: Quan sát sơ đồ minh họa sau và cho biết diễn biến NST đang ở kì nào của quá trình phân bào? Mô tả diễn biến của quá trình đó?
2.2: Một cặp gen Aa dài 5100 Ao, gen A có T = 30%, gen a có G = 15% tổng số Nuclêôtit của gen.
a. Số Nuclêôtit mỗi loại thuộc các gen trên có trong tế bào ở kì giữa nguyên phân là bao nhiêu? b. Cặp gen Aa nhân đôi liên tiếp 3 lần thì môi trường nội bào cung cấp số lượng từng loại nuclêôtit là bao nhiêu?

Câu 3. (2 điểm)
3.1: Đột biến cấu trúc NST là gì? Nêu một số dạng đột biến cấu trúc NST? 
3.2: Ở ngô, các gen liên kết trên NST số II phân bố theo trật tự bình thường như sau : gen bẹ lá màu nhạt (A) – gen lá láng bóng (B) – gen có lông ở lá (C) – gen xác định màu sôcôla ở lá bì (D). Người ta phát hiện một số dòng ngô đột biến có trật tự các gen như sau:
a. A-C-B-D                                
b. A-B-B-C-D                                
c. B-C-D

Hãy xác định các dạng đột biến, nêu rõ đoạn bị đột biến và xác định kiểu hình của từng dạng đột biến?

Câu 4. (2điểm)
4.1: Ở một bệnh nhân người ta đếm thấy trong bộ NST có 45 chiếc, gồm 44 chiếc NST thường và một chiếc NST giới tính X. Đây là loại bệnh gì? Nêu biểu hiện của bệnh đó?
4.2: Nêu các biện pháp hạn chế phát sinh tật, bệnh di truyền?
4.3: Quần thể ban đầu có kiểu gen Aa 100%. Sau 2 thế hệ tự thụ phấn. Xác định tỉ lệ từng loại kiểu gen?
Câu 5. (2 điểm)
5.1: Một hệ sinh thái hoàn chỉnh có các thành phần chủ yếu nào?
5.2:  Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới đặc điểm hình thái và sinh lí của sinh vật như thế nào?
------ Hết -----
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

LONG AN


   
	KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2012 – 2013

HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn thi: SINH HỌC (Hệ chuyên)

Ngày thi: 5 – 7 – 2012



	Câu
	Nội dung
	Điểm
	Gợi ý

	Câu 1
(2điểm)
	 1.1

1.2
	a. Bằng phương pháp phân tích các thế hệ lai.

b. Nội dung:

    * Lai các cặp bố mẹ khác nhau về một hoặc một số cặp tính trạng thuần chủng tương phản, rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của từng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ. 

   * Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được. Từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng.

a.

* aabbDD, aabbDd, aaBBdd, aaBbdd, AAbbdd, Aabbdd.  
b.

* AaBbDD, AaBbdd, AaBBDd, AabbDd, AABbDd, aaBbDd 


	0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,5đ
0,5 đ

	Học sinh viết đúng: 

- 4 kiểu gen:0,25đ

- 5 kiểu gen: 0,5đ 

	Câu 2

(2điểm)


	 2.1
	- Sơ đồ trên minh họa:

      * Kì sau của nguyên phân 

      * Hoặc  kì sau của giảm phân II 
- Kì sau nguyên phân hay kì sau của giảm phân II: Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn rồi phân li về 2 cực của tế bào. 


	0.25 đ

0.25 đ

0.5 đ
	- Học sinh ghi từ hay hoặc dấu phẩy vẫn tính điểm.
-Nếu ghi từ và không tính điểm.

Nếu học sinh chỉ nêu  được một kì ở ý trên thì phần  nội dung đạt (0.25 đ)


	
	2.2
	a.

Số Nu của gen A và gen a

 Ngen A = Ngen a =  (5100 / 3,4) x 2= 3000 nu

Gen A: A= T= (30% x 3000)/100% =900 Nu, 

             G = X = (3000 :2) – 900 = 600 Nu

Gen a : G= X= (15% x 3000)/100% =450 Nu, 

             A = T = (3000 :2) – 450 = 1050 Nu
Số Nuclêôtit mỗi loại có trong tế bào ở kì giữa nguyên phân là :

(Kí hiệu gen vào kì giữa nguyên phân: AAaa) 

(A = ( T = (900 x 2) + (1050 x 2) = 3900 Nu

(G = (X = (600 x 2) + (450 x 2) = 2100 Nu

b. Cặp gen Aa nhân đôi liên tiếp 3 lần thì môi trường nội bào cung cấp số lượng từng loại nuclêôtit là :
Amt = Tmt = (900 + 1050)(23​ - 1) =  13650 Nu
Gmt = Xmt = (600 + 450)(23​ - 1) = 7350 Nu 
	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Học sinh giải đúng kết quả từng loại Nu gen A, gen a thì mới đạt 0,25đ


	Câu 3

(2điểm)


	3.1
	- Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc NST.

- Các dạng đột biến cấu trúc NST: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn...


	0.25đ

0,25đ


	

	
	3.2
	a. Đột biến đảo đoạn NST mang các gen C-B

Kiểu hình: bẹ lá màu nhạt, có lông ở lá, lá láng bóng, màu sôcôla ở lá bì.

b. Đột biến lặp đoạn NST mang các gen B-B
Kiểu hình: bẹ lá màu nhạt, lá láng bóng, lá láng bóng, có lông ở lá, màu sôcôla ở lá bì.
c. Đột biến mất đoạn NST mang các gen A
Kiểu hình: lá láng bóng, có lông ở lá, màu sôcôla ở lá bì.
	0,25đ

0.25đ

0,25đ

0,25đ
0,25đ

0.25đ


	

	Câu4

(2điểm)


	4.1 
	- Đây là bệnh Tớcnơ (OX)  


- Biểu hiện: Lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển.
	0,25đ

0,25đ
	

	
	4.2
	- Đấu tranh chống sản xuất, thử, sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và các hành vi gây ô nhiễm môi trường. 

- Sử dụng đúng quy cách các loại thuốc trừ sâu, diệt cỏ dại, thuốc chữa bệnh. 

- Hạn chế kết hôn giữa những người có nguy cơ mang gen gây các tật, bệnh di truyền hoặc hạn chế sinh con của các cặp vợ chồng nói trên. 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ
	

	
	4.3
	Aa = (½)2 x 100% = 25%

AA = [1- (½)2]/2 = 37,5%

aa = [1- (½)2]/2 = 37,5%


	0,25đ

0,25đ

0,25đ
	

	Câu 5

(2điểm)


	5.1

5.2
	- Các thành phần vô sinh như đất đá, nước, thảm mục...

- Sinh vật sản xuất là thực vật

- Sinh vật tiêu thụ gồm có động vật ăn thực vật và động vật ăn thịt

- Sinh vật phân giải như vi khuẩn, nấm... 
- Nhiệt độ của môi trường có ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lí của vật
- Đa số các loài sống trong phạm vi nhiệt độ 0 – 500C .

- Tuy nhiên, cũng có một số sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có thể sống được ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao.
- Sinh vật được chia làm 2 nhóm: sinh vật hằng nhiệt và sinh vật biến nhiệt. 
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


	


---------Hết---------
ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC





ĐỀ CHÍNH THỨC








